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Giáo viên chủ nhiệm: Nguyễn Thị Luyến

STT Họ đệm Tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Nơi sinh Nơi ở hiện nay Ghi chú

1 Trần Thị Bảo An 14/09/2011 Nữ Kinh Thanh Hóa Thôn Yên Viên

2 Đào Việt Anh 27/06/2011 Nam Kinh Hà Nội Thôn Lã Côi

3 Đỗ Hải Anh 03/05/2011 Nữ Kinh Hà Nội Thôn Yên Viên

4 Nguyễn Thảo Anh 09/01/2011 Nữ Kinh Hà Nội Thôn Yên Viên

5 Đặng Xuân Bắc 28/11/2011 Nam Kinh Hà Nội Thôn Yên Viên

6 Dương Ngọc Bích 25/07/2011 Nữ Kinh Hà Nội Thôn Ái Mộ

7 Đặng Tiến Bình 24/01/2011 Nam Kinh Hà Nội Thôn Yên Viên

8 Lại Tuấn Dũng 25/03/2011 Nam Kinh Hà Nội Thôn Lã Côi

9 Vũ Việt <f . Dũng 17/09/2011 Nam Kinh Hà Nội Thôn Lã Côi

10 Lê Minh Duy 23/05/2011 Nam Kinh Hà Nội Thôn Lã Côi

11 Dương Thành Đạt 26/07/2011 Nam Kinh Hà Nội Thôn Yên Viên

12 Nguyễn Hữu Đạt 10/02/2011 Nam Kinh Hà Nội Thôn Yên Viên

13 Nguyễn Tiến Đạt 29/11/2011 Nam Mường Hà Nội Thôn Bưu Điện

14 Nguyễn Minh Đức 02/05/2011 Nam Kinh Hà Nội Thôn Yên Viên

15 Trịnh Bích Hăng 06/06/2011 Nữ Kinh Hà Nội Thôn Lã Côi

16 Nguyễn Thúy Hiền 23/06/2011 Nữ Kinh Hà Nội Thôn Lã Côi

17 Nguyễn Minh Hiếu 27/05/2011 Nam Kinh Hà Nội Thôn Yên Viên

18 Vũ Nguyễn Gia Huy 08/02/2011 Nam Kinh Hà Nội Thôn Bưu Điện



19 Vũ Thị Huyền 22/07/2011 Nữ Kinh Hà Nội Thôn Yên Viên

20 Trần Quang Khải 10/08/2011 Nam Kinh Hà Nội Thôn Lã Côi

21 Nguyễn Hà Phương Linh 05/04/2011 Nữ Kinh Hà Nội Thôn Bưu Điện

22 Nguyễn Uyên Linh 12/07/2011 Nữ Kinh Hà Nội Thôn Bưu Điện

23 Trần Hà Linh 24/12/2011 Nữ Kinh Hà Nội Thôn Trùng Quán

24 Đặng Bĩnh Minh 09/05/2011 Nam Kinh Hà Nội Thôn Yên Viên

25 Nguyễn Hải Ninh 22/05/2011 Nữ Kinh Hà Nội Thôn Lã Côi

26 Đỗ Bảo Ngọc 10/08/2011 Nữ Kinh LB Nga Thôn Lã Côi

27 Vũ Bích Ngọc 04/09/2011 Nữ Kinh Hà Nội Thôn Yên Viên

28 Trần Minh Ngọc 15/03/2011 Nữ Kinh Hà Nội Thôn Yên Viên

29 Ngô Tuệ Nhi 10/10/2011 Nữ Kinh Hà Nội Thôn Yên Viên

30 Trịnh Hồng Nhung 24/12/2011 Nữ Kinh Hà Nội Cơ khí Yên Viên

31 Lê Hữu Phúc 03/04/2011 Nam Kinh Hà Nội Thôn Lã Côi

32 Nguyễn Minh Quân 24/12/2011 Nam Kinh Hà Nội Thôn Yên Viên

33 Bùi Hồng , Quân 08/02/2011 Nam Kinh Hà Nội Thôn Ái Mộ

34 Phạm Quang Tuấn 04/10/2011 Nam Kinh Hà Nội Thôn Bưu Điện

35 Nguyễn Bảo Trúc 12/02/2011 Nữ Kinh Hà Nội Thôn Bưu Điện

Yên Viên, ngày 29 tháng 7 năm 2022


